


 

   

 

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC LẦN THỨ 382 ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

1. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 08/4/2024 (Ngày thứ 0) 

Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện Ghi chú 

Theo lịch bay 

Đón Ban thư ký và đoàn đánh giá tại sân bay và 

đưa về Khách sạn. 

Gửi túi tài liệu cho Thư ký đoàn và các chuyên 

gia đánh giá AUN-QA (tại KS), gồm: 

• Bảng tên đeo 

• Thư mời tham dự các buổi tiệc 

• Cuốn Hướng dẫn (Guidebook) 

• Sổ, bút ghi chép; Giới thiệu về khoa… 

Sân bay – Khách sạn 

- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN: Theo 

danh sách phân công đính kèm 

(Phụ lục 1) 

- Phòng TT&QLCL chuẩn bị 

các tài liệu cung cấp cho đoàn 

đánh giá ngoài tại Khách sạn; 

- Các thành viên đi đón đánh giá 

mang theo biển đón người lạ 

tại sân bay (Trung tâm TS&TT 

chuẩn bị) 

Trước ăn tối Họp với Thư ký AUN (nếu có) 
Trực tiếp tại Khách 

sạn hoặc qua Zoom 

- Ban ĐT&QLNH (ĐHTN); 

- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN (Lãnh đạo 

Phòng TT&QLCL, đại diện 

BCN khoa Quốc tế). 

- Phòng sảnh Khách sạn 

Linh hoạt Đoàn chuyên gia ăn tối May Plaza Hotel 
- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN. 
2 đơn vị phối hợp 



2. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 09/4/2024 (Ngày làm việc thứ nhất) 

2.1. Hoạt động do ĐHTN triển khai, Trường ĐHKTCN phối hợp (Địa điểm khai mạc tại ĐHTN): 

Thời gian Nội dung Mô tả Đơn vị chịu trách nhiệm Người thực hiện Ghi chú 

08:00 
- Đón Đoàn đánh giá 

tham dự phiên khai mạc. 

Đón Đoàn đánh giá từ khách sạn 

May Plaza Hotel đến Đại học 

Thái Nguyên 

- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN. 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 

0975026866) 

CB đón Đoàn: Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

 

08:30–09:00 Chương trình khai mạc 
Đại học Thái Nguyên 

Địa điểm: Phòng họp 1, tầng 5 

ĐHTN 

- Ban ĐT và QLNH (ĐHTN) 

- Đại học Thái Nguyên; 

- VC, NLĐ Trường ĐHKTCN 

tham dự theo danh sách đính kèm 

(Phụ lục 2) 

 

09:00–09:10 
Đón Đoàn đánh giá về 

Trường 

Đưa Đoàn đánh giá di chuyển 

từ ĐHTN về Trường 
- Trường ĐHKTCN 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 

0975026866) 

CB đón: Nguyễn Thị Hương Quỳnh 

(ĐT: 0349983829) 

 

 

2.2. Các hoạt động của do Trường ĐHKTCN triển khai: 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

09:10–09:20 Tiệc trà 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Hoàng Diệu Linh (ĐT: 0983707803); Lữ Thị Dung (ĐT: 

0977915816) 

CBHT (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 0968599033); Hoàng Thị Thu (ĐT: 0989256067) 



 

 

 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

09:20–10:50 

- Phỏng vấn: TK, PTK, TBM, Nhóm 

viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT  

(Danh sách theo Phụ lục 3 đính kèm) 

- TK/PTK giới thiệu về khoa và ngành 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Hoàng Thị Thu (ĐT: 

0989256067) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 

0968599033) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

10:50–11:05 Nghỉ giữa phiên/Coffee break 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Hoàng Diệu Linh (ĐT: 0983707803); Lữ Thị Dung (ĐT: 

0977915816) 

CBHT (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 0968599033); Hoàng Thị Thu (ĐT: 0989256067) 

11:05–12:35 
Phỏng vấn Giảng viên 

(Danh sách theo Phụ lục 4 đính kèm) 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Hoàng Thị Thu (ĐT: 

0989256067) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 

0968599033) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

12:35–13:35 Nghỉ ăn trưa 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Nguyễn Thị Thanh Thảo (ĐT: 0918322422); Phạm Thị Hồng Hà 

(ĐT: 0982790318) 

CBHT (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 0968599033); Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 

0349983829) 

13:35-14:20 

Chuyên gia khảo sát CSVC chung của 

Nhà trường và phỏng vấn cán bộ hỗ trợ 

tại địa điểm khảo sát 

CB dẫn đoàn: Hồ Ký Thanh (ĐT: 0984194198); Nguyễn Đình Ngọc (ĐT: 0984076555);  

ThS. Trần Quế Sơn (ĐT: 0988039336); TS. Nguyễn Đức Tường (ĐT: 0913709900) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang (ĐT: 0369439005); Nguyễn Thị Kiều Anh (ĐT: 0787282303) 

Địa điểm và VC, NLĐ trực các địa điểm khảo sát: Theo Phụ lục 8 đính kèm 



 

 

 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

14:20–15:05 

Chuyên gia khảo sát CSVC phục vụ CTĐT 

và phỏng vấn cán bộ hỗ trợ tại địa điểm 

khảo sát 

CB dẫn đoàn: Nguyễn Đức Tường  

(ĐT: 0913709900);  

Trần Quế Sơn (ĐT: 0988 039 336) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm và VC, NLĐ trực các địa điểm 

khảo sát: Theo Phụ lục 9 đính kèm 

CB dẫn đoàn: Hồ Ký Thanh  

(ĐT: 0984194198);  

Nguyễn Đình Ngọc (ĐT: 0984076555) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

Địa điểm và VC, NLĐ trực các địa điểm 

khảo sát: Theo Phụ lục 9 đính kèm 

15:05–15:20 Nghỉ giữa phiên/Coffee break 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Hoàng Diệu Linh (ĐT: 0983707803); Lữ Thị Dung (ĐT: 

0977915816) 

CBHT (khoa Quốc tế cử): Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829); Đinh Văn Tiệp (ĐT: 

0968599033) 

15:20–16:50 
Phỏng vấn Sinh viên 

(Danh sách theo Phụ lục 5 đính kèm) 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 

0968599033) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

16:50 Về khách sạn 

Tên khách sạn: May Plaza Hotel 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đưa đoàn về (khoa Quốc tế cử): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 0968599033) 

Linh hoạt Ăn tối 
Địa điểm: May Plaza Hotel 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Tuyết Minh (ĐT: 0917558584); Ngô Thị Thu Huyền (ĐT: 0904388535) 



3. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 10/4/2024 (Ngày làm việc thứ hai)_Hoạt động do Trường ĐHKTCN triển khai: 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

08:30 
Đón Đoàn chuyên gia đến Trường (gặp 

mặt tại sảnh Khách sạn) 

Địa điểm: May Plaza Hotel 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đón đoàn (khoa Quốc tế): Phan Thành Đạt (ĐT: 0984204401) 

09:00–10:30 

Phỏng vấn Cựu sinh viên (Kết hợp trực 

tiếp và trực tuyến) 

(Danh sách theo Phụ lục 6 đính kèm) 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Nguyễn Hương Lý 

(ĐT: 0949346006) 

Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81797629549 

CBKT Team Zoom: Phạm Quang Hiếu (ĐT: 

0915829228); Nguyễn Đức Mùi (ĐT: 

0392266928) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Phan Thành Đạt 

(ĐT: 0984204401) 

Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84805816566 

CBKT Team Zoom: Đào Ngọc Tôn (ĐT: 

0977268777); Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 

0327936434) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

10:30–10:45 Nghỉ giữa phiên/Coffee break 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Hoàng Diệu Linh (ĐT: 0983707803); Lữ Thị Dung (ĐT: 

0977915816) 

CBHT (khoa Quốc tế): Nguyễn Hương Lý (ĐT: 0949346006); Phan Thành Đạt (ĐT: 

0984204401) 

10:45–12:15 

Phỏng vấn Nhà tuyển dụng lao động (trực 

tuyến) 

(Danh sách theo Phụ lục 7 đính kèm) 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Minh Tâm (ĐT: 

0915434266) 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Nguyễn Hương Lý 

(ĐT: 0949346006) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Minh Tâm (ĐT: 

0915434266) 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Phan Thành Đạt 

(ĐT: 0984204401)  

https://us02web.zoom.us/j/81797629549
https://us02web.zoom.us/j/84805816566


 

 

 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81797629549 

CBKT Team Zoom: Phạm Quang Hiếu (ĐT: 

0915829228); Nguyễn Đức Mùi (ĐT: 

0392266928) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84805816566 

CBKT Team Zoom: Đào Ngọc Tôn (ĐT: 

0977268777); Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 

0327936434) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

12:15–13:45 Nghỉ ăn trưa 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Nguyễn Thị Tuyết Minh (ĐT: 0917558584); Ngô Thị Thu Huyền 

(ĐT: 0904388535) 

CBHT (khoa Quốc tế): Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829); Phan Thành Đạt (ĐT: 

0984204401) 

13:45–17:15 
Gặp nhóm viết báo cáo tự đánh giá (SAR 

team) làm rõ các vấn đề 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Phan Thành Đạt 

(ĐT: 0984204401)  

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

17:15 Đoàn chuyên gia về khách sạn 

Tên khách sạn: May Plaza Hotel 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đón/đưa Đoàn (khoa Quốc tế cử): Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

Linh hoạt 

Đoàn chuyên gia ăn tối và làm việc nội bộ 

(chuẩn bị báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát 

chính thức) 

Địa điểm: May Plaza Hotel 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Tuyết Minh (ĐT: 0917558584); Ngô Thị Thu Huyền (ĐT: 0904388535) 

 

https://us02web.zoom.us/j/81797629549
https://us02web.zoom.us/j/84805816566


4. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 11/4/2024 (Ngày làm việc thứ ba)_Đại học Thái Nguyên triển khai, Trường ĐHKTCN phối hợp: 

Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện Ghi chú 

08:30 

- Đón Đoàn đánh giá từ khách sạn 

May Plaza đến địa điểm bế mạc. 

- GV Trường ĐHKTCN tham dự 

phiên bế mạc (theo Phụ lục 10 

đính kèm) 

Địa điểm: Phòng họp 1, 

tầng 5 ĐHTN 

+ Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 

0975026866) 

+ CB đưa đón chuyên gia (khoa 

Quốc tế): Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

Đại học Thái Nguyên tổ chức 

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC  

09:00 – 11:00 
Đánh giá viên các CTĐT trình 

bày kết quả đánh giá sơ bộ 

Địa điểm: Phòng họp 1, 

tầng 5 ĐHTN 

Theo phân công của Trưởng đoàn 

đánh giá 
 

11:00 – 11:30 

- Phát biểu cảm ơn của ĐHTN. 

- Phát biểu bế mạc của AUN-QA. 

- Chụp ảnh lưu niệm 

Địa điểm: Phòng họp 1, 

tầng 5 ĐHTN 

 

 

Trung tâm TS&TT, khoa Quốc tế cử 

người chụp ảnh và làm công tác 

truyền thông 

11:30 – 14:00 Ăn trưa Theo thực tế bố trí 
- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN 
 

Từ 14:00 Tiễn đoàn 
Từ địa điểm sau ăn trưa lên 

xe quay lại Khách sạn. 

- Đại diện LĐ Ban ĐT và QLNH - 

ĐHTN; 

- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN (LĐ Trường, 

LĐ khoa Quốc tế) 

- 02 Đơn vị chuẩn bị xe đưa đoàn về 

khách sạn 

- 02 Đơn vị xác nhận lại thời gian 

đưa chuyên gia ra sân bay Nội Bài. 

Theo lịch bay 

Đưa đoàn chuyên gia từ Thái 

Nguyên ra sân bay Nội Bài theo 

lịch bay thực tế của đoàn 

Thái Nguyên – Nội Bài 
Lái xe, CB được phân công (theo 

Phụ lục 11 đính kèm) 
 

 

* Lưu ý: Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông; khoa Quốc tế căn cứ lịch trình khảo sát chính thức xây dựng kế hoạch và phân công nhân lực tham 

gia công tác quay phim, chụp ảnh, đăng bài tuyên truyền về hoạt động đánh giá ngoài (được quay phim, chụp ảnh tại phiên khai mạc; chỉ được quay 

phim, chụp ảnh sau khi chuyên gia hoàn thành báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát tại phiên bế mạc; chỉ được quay phim, chụp ảnh sau khi phiên 

phỏng vấn đã kết thúc; được quay phim, chụp ảnh khi chuyên gia khảo sát các địa điểm theo lịch trình). 



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VC, NLĐ ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN 

PHỤC VỤ  ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 

1 TS. Trương Tuấn Anh Phó Trưởng phòng HC-TC 0973143888 

2 TS. Vũ Lai Hoàng Phó Trưởng phòng Đào tạo 0912214433 

3 TS. Đặng Danh Hoằng Giám đốc Trung tâm TS&TT 0912847588 

4 ThS. Phạm Khánh Luyện Trưởng Phòng KH-TC 0912501797 

5 TS. Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng Thanh tra và QLCL 0913709900 

6 TS. Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng QLNH & TTTV 0915662707 

7 PGS.TS. Phạm Thành Long Trưởng phòng KHCN&HTQT 0947169291 

8 PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân Phó HT, GĐ Trung tâm HTDN 0912262771 

9 PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc Phó Trưởng khoa Quốc tế 0984076555 

10 ThS. Trần Quế Sơn Phó TBM, Khoa Quốc tế 0988039336 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG VC, NLĐ TRỰC ĐIỆN, Y TẾ  

VÀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...  

PHỤC VỤ  ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

TT Họ và tên Nhiệm vụ, Đơn vị công tác Điện thoại 

1 Ông Đào Việt Hòa Trực điện, Phòng QT-PV 0982165423 

2 Ông Nguyễn Văn Lân Trực điện, Phòng QT-PV 0976904247 

3 ThS. Đào Ngọc Tôn 
Trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, 

Phòng QLNH&TTTV 
0977268777 

4 Ông Nguyễn Thanh Toàn 
Trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, 

Phòng QLNH&TTTV 
0368703162 

5 Bà Nguyễn Thị Vững 
Trực Y tế (tại khu vực chuyên gia làm việc); 

Phòng QT-PV 
0913707221 

6 ThS. Phạm Quang Hiếu 
Trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, 

Phòng QLNH&TTTV 
0915829228 

7 
PGS.TS. Nguyễn Đình 

Ngọc 

Trực tại các phiên phỏng vấn ngành KTCK; 

Phó Trưởng khoa Quốc tế 
0984076555 

8 ThS. Trần Quế Sơn 
Trực tại các phiên phỏng vấn ngành KTĐ; 

Phó TBM, khoa Quốc tế 
0988039336 

 



Phụ lục 1. 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VC, NLĐ ĐÓN ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA AUN-QA 

Địa điểm đón: Sân bay Quốc tế Nội Bài 

Địa điểm trả chuyên gia tại Thái Nguyên: May Plaza Hotel, TP. Thái Nguyên 

TT Họ và tên chuyên gia Số hiệu chuyến bay Ngày, giờ hạ cánh Cán bộ được phân công đón 

1 Asst. Prof. Dr. Streerut Thadakant TG 560, BK-HAN 09:35; ngày 08/4/2024 

Lái xe 1: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đón 1: Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

2 Asst. Prof. Dr. Supitcha Cheevapruk TG 560, BK-HAN 09:35; ngày 08/4/2024 

3 Ms. Soranee Chuyingsakultip (Mind) TG 560, BK-HAN 09:35; ngày 08/4/2024 

4 Ms. Worawee Lamor (Safinah) TG 560, BK-HAN 09:35; ngày 08/2/2024 

5 Prof. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD PR 595; MNL-HAN 00:45; ngày 09/4/2024 
Lái xe 2: Tạ Minh Trường (ĐT: 0942898999) 

CB đón 2: Trần Mạnh Hoàng (ĐT: 0964495662) 

6 Prof. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP SQ 194; SIN-HAN 17:35; ngày 08/4/2024 Khoa Quốc tế - ĐHTN đón 

Lưu ý: 

- Cán bộ được phân công đón đoàn mang theo biển tên đón người lạ tại sân bay do Trung tâm TS&TT chuẩn bị và cần đến sớm trước 30 phút trước giờ 

máy bay hạ cánh. 

- Phòng Thanh tra và QLCL chuẩn bị tài liệu và cung cấp cho chuyên gia, thư ký đoàn tại Khách sạn. 

 



Phụ lục 2. 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐHKTCN THAM DỰ 

PHIÊN KHAI MẠC ĐÁNH GIÁ NGOÀI LẦN THỨ 382 CỦA AUN-QA 

STT Họ tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1.  PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Phó Hiệu trưởng VIP 

2.  TS. Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng Thanh tra và QLCL  

3.  PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng Khoa Quốc tế  

4.  ThS. Trần Thị Huê Phó TBM Khoa học tự nhiên, khoa Quốc tế  

5.  ThS. Dương Thị Thảo Giảng viên khoa Quốc tế  

6.  ThS. Nguyễn Thu Hương Giảng viên khoa Quốc tế  

7.  ThS. Ngô Thị Thanh Huệ Giảng viên khoa Quốc tế  

8.  ThS. Nguyễn Hương Lý Giảng viên khoa Quốc tế  

9.  TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng Giảng viên khoa Quốc tế  

10.  CN. Nguyễn Thị Hương Quỳnh Giảng viên khoa Quốc tế  

11.  ThS. Vì Thị Phương Thảo Giảng viên khoa Quốc tế  

12.  ThS. Trần Mạnh Hoàng Giảng viên khoa Quốc tế  

13.  ThS. Hoàn Thị Thu Giảng viên khoa Quốc tế  

14.  ThS. Phạm Ái Linh Giảng viên khoa Quốc tế  

15.  ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên khoa Quốc tế  

16.  ThS. Đinh Thị Hồng Thương Giảng viên khoa Quốc tế  

17.  ThS. Lê Minh Thành Giảng viên khoa Quốc tế  

18.  TS. Trần Hoàng Việt Vân Giảng viên khoa Quốc tế  

19.  ThS. Nguyễn Thị Kim Thương Giảng viên khoa Quốc tế  

20.  TS. Nguyễn Minh Trang Giảng viên khoa Quốc tế  

21.  TS. Vũ Quốc Việt Giảng viên khoa Quốc tế  

 

 



Phụ lục 3. Danh sách đối tượng phỏng vấn nhóm 1 (TK, PTK, TBM, thành viên nhóm SAR) 

1. Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 09:20-10:50 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 311 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Email Điện thoại Ghi chú 

1 TS. Nguyễn Tiến Hưng TBM, Trưởng nhóm SAR Khoa Quốc tế h.nguyentien@tnut.edu.vn 0913286461  

2 ThS. Trần Quế Sơn Phó TBM, TV nhóm SAR Khoa Quốc tế tranqueson.ktdt@tnut.edu.vn 0988039336  

3 TS. Nguyễn Đức Tường TV nhóm SAR Phòng Thanh tra và QLCL d.t.nguyen@tnut.edu.vn 0913709900  

4 ThS. Hoàng Thị Thắm Phó TK, TV nhóm SAR Khoa Quốc tế hoangtham@tnut.edu.vn 0963039985  

5 TS. Hoàng Hương Ly Phó TBM, TV nhóm SAR Khoa Quốc tế hoanghuongly@tnut.edu.vn 0916633404  

 
2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 09:20-10:50 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Email Điện thoại Ghi chú 

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng khoa Khoa Quốc Tế nguyennga@tnut.edu.vn 0355122138  

2 PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc Phó TK, Trưởng nhóm SAR                           Khoa Quốc Tế ngocnd@tnut.edu.vn 0984076555    

3 TS. Hồ Ký Thanh TV nhóm SAR Phòng Thanh tra và QLCL hkythanh@tnut.edu.vn 0984194198  

4 TS. Đặng Anh Tuấn TV nhóm SAR Khoa Quốc Tế anhtuanck@tnut.edu.vn 0985059022  

5 TS. Lương Thị Mai Uyên TBM, TV nhóm SAR Khoa Quốc Tế luongthimaiuyen@gmail.com 0912735912  

6 TS. Phùng Thị Thu Hà TBM, TV nhóm SAR Khoa Quốc Tế thuha@tnut.edu.vn 0914668738  

 



Phụ lục 4. Danh sách đối tượng phỏng vấn nhóm 2 (Giảng viên) 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 11:05-12:35 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 311 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

Lưu ý: Các Thầy Cô cần có mặt tại phòng chờ phỏng vấn (Phòng 310 – Nhà Thí nghiệm) trước 10:45. 

 

STT Họ và tên Đơn vị  Email Điện thoại Ghi chú 

1 ThS. Nguyễn Đức Mùi BM KTĐ, Khoa Quốc tế ducmui@tnut.edu.vn   

2 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương BM CN KTĐĐT, Khoa CNCĐ&ĐT nguyenduycuong@tnut.edu.vn   

3 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh ĐH Thái Nguyên nguyentuanminh@tnut.edu.vn   

4 TS. Đỗ Đức Tuấn BM TĐH, Khoa Điện doductuan-tdh@tnut.edu.vn   

5 TS. Ngô Minh Đức BM TĐH, Khoa Điện minhduc82@gmail.com    

6 TS. Trần Hoàng Việt Vân BM KHTN&KT, Khoa Quốc tế vanviet@tnut.edu.vn   

7 TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng BM NN, Khoa Quốc tế ahongdungnn@gmail.com   

8 TS. Nguyễn Phương Huy BM KTĐT, Khoa Điện tử nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn   

9 TS. Nguyễn Tuấn Linh BM CNTT, Khoa Điện tử ntlinh@tnut.edu.vn   

10 ThS. Nguyễn Thị Kim Thương BM NN, Khoa Quốc tế nguyenthikimthuong@tnut.edu.vn   

11 ThS. Đinh Thị Hồng Thương BM NN, Khoa Quốc tế ms.thuongdinh@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 11:05-12:35 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

Lưu ý: Các Thầy Cô cần có mặt tại phòng chờ phỏng vấn (Phòng 301 – Nhà Thí nghiệm) trước 10:45. 

 

STT Họ và tên Đơn vị  Email Điện thoại Ghi chú 

1 TS. Vũ Quốc Việt BM KTCK, Khoa Quốc tế vuquocviet84@gmail.com   

2 PGS.TS. Nguyễn Văn Dự ĐH Thái Nguyên vandu@tnut.edu.vn   

3 KS. Nguyễn Ngọc Thiệu BM KTCK, Khoa Quốc tế ngthieu@tnut.edu.vn   

4 TS. Ngô Ngọc Vũ BM CĐT, Khoa Quốc tế ngocvu@tnut.edu.vn   

5 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc BM KTCK, Khoa Quốc tế bichngoc@tnut.edu.vn   

6 TS. Nguyễn Văn Trường BM Vật lý, Khoa KHCB&ƯD vtnguyen@tnut.edu.vn   

7 TS. Nguyễn Hữu Thắng BM Cơ điện tử, Khoa Cơ khí Huuthang38bg@gmail.com   

8 TS. Hoàng Lê Phương BM KTMT, Khoa XDMT phuongqtn@tnut.edu.vn   

9 TS. Ngô Thị Thanh Huệ BM NN, Khoa Quốc tế huengothanh@tnut.edu.vn    

10 ThS. Lê Minh Thành BM KHTN&KT, Khoa Quốc tế lemthanh1312@gmail.com    

11 TS. Nguyễn Minh Trang BM KHTN&KT, Khoa Quốc tế ndanghoe@gmail.com   



Phụ lục 5. Danh sách đối tượng phỏng vấn nhóm 4 (Sinh viên) 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 15:25–16:50 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 311 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

Lưu ý: Các em sinh viên cần có mặt tại phòng chờ (Phòng 310 – Nhà Thí nghiệm) trước 15:00. 

 

STT MSSV Họ và tên Năm thứ Lớp Email Điện thoại Ghi chú 

1 IDN235001 Heru Santoso 1 K59API.01    

2 PHI235002 Hinampas Baby Jane Tuzon 1 K59API.01    

3 K225905228009 Trần Văn Thịnh 2 K58API.01    

4 K225905228014 Lưu Cẩm Ly 2 K58API.01    

5 K225905228013 Nguyen Manh Tuan 2 K58API.01    

6 PHI225004 Laxamana Obiasca Aurora Eliza 3 K57API.01    

7 PHI225003 Cunanan Renalyn Mactal 3 K57API.01    

8 K215905228019 Trương Nguyễn Đăng Phương 3 K57API.01    

9 K215905228030 Vũ Thanh Lâm 3 K57API.01    

10 PHI225002 Gabejan Balatayo Aira Michaella 3 K57API.01    

11 CPC205025 Seng Ranika 4 K55API.01    

12 K205905228012 Vũ Thế Hiếu 4 K56API.01    

13 K195905228015 Nguyễn Tiến Thắng 4 K55API.01    

14 K205905228015 Nông Minh Quang 4 K56API.01    

15 K205905228016 Trần Thế Sơn 4 K56API.01    

16 K195905228001 Nguyễn Việt Anh 5 K55API.01    

17 K195905228002 Lê Nguyễn Đại Bảo 5 K55API.01    



 

 

 

STT MSSV Họ và tên Năm thứ Lớp Email Điện thoại Ghi chú 

18 K195905228008 Nguyễn Quang Hưng 5 K55API.01    

19 K195905228012 Nguyễn Xuân Quang 5 K55API.01    

20 K185905228001 Nguyễn Hoàng Dương 5 K54API.01    

 
2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 15:25–16:50 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

Lưu ý: Các em sinh viên cần có mặt tại phòng chờ (Phòng 301– Nhà Thí nghiệm) trước 15:00. 

 

STT MSSV Họ và tên Năm thứ Lớp Email Điện thoại Ghi chú 

1 ZWE235001 Cumbane Benilde Da Gilda Vasco 1 K59APM.01    

2 K225905218005 Tạ Quang Huy 2 K58APM.01    

3 K225905218011 Nguyễn Thị Thu Uyên 2 K58APM.01    

4 K215905218031 Nguyễn Hồng Sơn 5 K55APM.01    

5 PHI225005 Cabida Laroya Pea Analysis 3 K57APM.01    

6 PAK225003 Junaid Atta 3 K57APM.01    

7 K215905218026 Nguyễn Huy Vương 2 K58APM.01    

8 K205905218003 Nguyễn Quang Mỹ 4 K56APM.01    

9 K205905218006 Đỗ Văn Đắc 4 K56APM.01    

10 K205905218004 Đào Duy Thắng 4 K56APM.01    

11 K185905218020 Phạm Thái Hà 5 K54APM.01    

12 K185905218005 Vũ Việt Hoàng 5 K54APM.01    

13 PHI205002 Espedido Bernard Gabriel 5 K55APM.01    



 

 

 

STT MSSV Họ và tên Năm thứ Lớp Email Điện thoại Ghi chú 

14 PHI205010 Alba Reyes Rodrick John 5 K55APM.01    

15 PHI205009 Khangura Cabarrubias Nirinder Gene 5 K55APM.01    

16 PHI205007 Reyes Joyosa Michael Paul 5 K55APM.01    

17 PHI205008 Serrano Ramos Mary Lourds 5 K55APM.01    

18 PHI205005 Diama Anibo John Carlos 5 K55APM.01    

19 PHI205004 Sarmiento Perez Howard Kyle 5 K55APM.01    

20 PHI205003 Adricula Fadrigalan Francshal Joshua 5 K55APM.01    

 



Phụ lục 8. Danh sách các địa điểm khảo sát CSVC cấp Trường 

(chung cho cả 02 CTĐT) 

Thời gian khảo sát: 13:35-14:20 ngày 09/4/2024 

Hình thức: Khảo sát trực tiếp 

CB dẫn đoàn: Hồ Ký Thanh (ĐT: 0948194198); PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc (ĐT: 0984076555); ThS. Trần Quế Sơn (ĐT: 0988039336); TS. Nguyễn Đức 

Tường (ĐT: 0913709900) 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Đơn vị/Cá nhân chịu trách nhiệm Ghi chú 

1 Thư viên Trường (TV mới T2) Khuôn viên Trường 

- ThS. Phạm Quang Hiếu - PTP QLNH&TTTV (ĐT: 0915829228/0983060105) 

- CV. Lương Thị Hồng Minh (ĐT: 0395883122) 

- CV. Lê Thị Hương (ĐT: 0912737068) 

 

2 Trung tâm HTDN Tầng 1 (TV cũ - T1) 
- PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân - GĐ TT (0912262771) 

- CV. Nguyễn Thị Minh Tâm (ĐT: 0915434266) 
 

3 
Phòng máy tính (Phòng 

QLNH&TTTV) 
Tầng 3 (TV cũ - T1) 

- ThS. Phạm Quang Hiếu - PTP QLNH&TTTV (ĐT: 0915829228/ 0983060105) 

- ThS. Đào Ngọc Tôn (ĐT: 0977268777) 
 

4 Văn phòng Đoàn TN - Hội SV Tầng 2  (TV cũ - T1) 
- ThS. Lại Thị Thanh Hoa - BT Đoàn trường (ĐT: 0987100988) 

- ThS. Giang Trung Kiên (04983030990) 
 

5 Khu KTX (K1-K6, A1-A3) Khuôn viên Trường 
- ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660) 

- CV. Hoàng Dư Hiếu (ĐT: 0915344845) 
 

6 Sân bóng đá Khuôn viên Trường - ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660)  

7 
Các sân thể thao tại khu KTX và 

sân Tennis 
Khuôn viên Trường - ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660)  

8 Trạm xá (TT Y tế) Khuôn viên Trường 
- ThS. Nguyễn Thái Vĩnh - PTP QT-PV (ĐT: 0912530903) 

- Y sĩ Dương Thúy Hà (ĐT: 0388946115) 
 

9 Khu Giảng đường (A9, A10) Khuôn viên Trường 
- ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660) 

- CV. Ngô Văn Mạnh (ĐT: 0983561983) 
 



 

 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Đơn vị/Cá nhân chịu trách nhiệm Ghi chú 

10 Nhà thi đấu đa năng Khuôn viên Trường - ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660)  

11 
Trung tâm thực nghiệm (Xưởng 

Cơ khí, Xưởng Điện) 
Khuôn viên Trường 

- ThS. Trần Thanh Hoàng - PTP  TT (ĐT: 0912002799) 

- ThS. Nguyễn Đỗ Hà - PTP  TT (ĐT: 0983027870) 
 

12 Phòng QLNH&TTTV Phòng 208, Nhà Hiệu bộ - TS. Nguyễn Tiến Dũng - TP CTHSSV (ĐT: 0915662707)  

13 Phòng Đào tạo Phòng 406, Nhà Hiệu bộ - TS. Vũ Lai Hoàng – PTP Đào tạo (ĐT: 0912214433)  



Phụ lục 9. Danh sách các địa điểm khảo sát CSVC cấp CTĐT 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện - CTTT 

Thời gian khảo sát: 14:20–15:05 ngày 09/4/2024 

Hình thức: Khảo sát trực tiếp 

CB dẫn đoàn: ThS. Trần Quế Sơn (ĐT: 0988039336); TS. Nguyễn Đức Tường (ĐT: 0913709900) 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Cá nhân chịu trách nhiệm trực, giới thiệu Ghi chú 

1 Văn phòng khoa Quốc tế  A7 ThS. Phan Thành Đạt (ĐT: 0984204401)  

2 Trung tâm Tư vấn SV khoa Quốc tế Phòng 101-A7 
KS. Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 0327936434) 

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (ĐT: 0912859931) 
 

3 
Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Điện 

(khoa Quốc tế) 
Phòng 201-A8 ThS. Nguyễn Đức Mùi (ĐT: 0392266928)  

4 PTN Mitsubishi Electric  Phòng 211 - Nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877)  

5 PTN Siemens Automation Phòng 212 - Nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877)  

6 PTN Điện tử công suất Phòng 302 - A16  TS. Ngô Minh Đức (ĐT: 0392681318)  

7 
PTH Điều khiển tần số - truyền 

thông và PLC 
Phòng 303 - A16 TS. Ngô Minh Đức (ĐT: 0392681318)  

8 
PTN chuyên ngành Kỹ thuật điện và 

Công nghệ thông minh 
Phòng 503 - A16 TS. Lê Thị Thu Hà (ĐT: 0977008928)  

9 PTN Kỹ thuật điện tử Phòng 411 - Nhà Thí nghiệm TS. Nguyễn Phương Huy (ĐT: 0912488515)  

10 PTN Đo lường - Điều khiển Phòng 308, 309 - Nhà Thí nghiệm TS. Nguyễn Tuấn Linh (ĐT: 0982260680)  

11 PTN Thiết bị điện Phòng 305 - Nhà Thí nghiệm PGS.TS. Vũ Ngọc Kiên (ĐT: 0965869293)  

12 SMC Automation Laboratory Tầng 4 - Nhà Thư viện T2 TS. Ngô Minh Đức (ĐT: 0392681318)  

 



2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian khảo sát: 14:20–15:05 ngày 09/4/2024 

Hình thức: Khảo sát trực tiếp 

CB dẫn đoàn: PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc (ĐT: 0984076555); TS. Hồ Ký Thanh (ĐT: 0984194198) 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Cá nhân chịu trách nhiệm trực, giới thiệu Ghi chú 

1 Văn phòng khoa Quốc tế  Phòng 101-A7 ThS. Phan Thành Đạt (ĐT: 0984204401)  

2 Trung tâm Tư vấn SV khoa Quốc tế Phòng 101-A7 
KS. Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 0327936434) 

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (ĐT: 0912859931) 
 

3 
Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí 

(khoa Quốc tế) 
Phòng 101-A8 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (ĐT: 0912859931)  

4 PTN-TH Cơ điện tử Phòng 110+111 - Nhà Thí nghiệm 
TS. Nguyễn Đăng Hào (ĐT: 0912737884) 

TS. Nguyễn Hữu Thắng (ĐT: 0968128905) 
 

5 PTN Mitsubishi Electric Phòng 211 - Nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn  (ĐT: 0964134877)   

6 PTN Siemens Automation Phòng 212 - Nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877)  

7 PTN Đo lường - Điều khiển Phòng 308+309 - Nhà Thí nghiệm TS. Nguyễn Tuấn Linh (ĐT: 0982260680)  

8 PTN-TH Thiết kế cơ khí Phòng 501 - Nhà Thí nghiệm ThS. Ngô Quốc Huy (ĐT: 0969365247)  

9 PTN Kỹ thuật vật liệu Phòng 401 - Nhà Thí nghiệm TS. Nguyễn Thanh Tú (ĐT: 0912452002)  

10 Phòng TN Hệ thống công nghiệp TT Thí nghiệm-Thực hành Cơ khí ThS. Nguyễn Quang Hưng (ĐT: 0986433313)  

11 
TT Thí nghiệm-Thực hành Cơ khí 

PTN-TH Kỹ thuật vật liệu 
TT Thí nghiệm-Thực hành Cơ khí 

TS. Vũ Đức Vương (ĐT: 0986950258) 

ThS. Trần Anh Đức (ĐT: 0912700228) 
 

12 TTTH Kỹ thuật ô tô  
TTTH Kỹ thuật ô tô – Khoa Kỹ 

thuật ô tô và MĐL 
TS. Nguyễn Minh Châu (ĐT: 0383657332)  



Phụ lục 10. 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐHKTCN THAM DỰ 

PHIÊN BẾ MẠC ĐÁNH GIÁ NGOÀI LẦN THỨ 382 CỦA AUN-QA 

 

TT Họ và tên, chức danh Chức vụ Ghi chú 

1.  PGS.TS. Ngô Như Khoa Chủ tịch Hội đồng trường VIP 

2.  PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Phó Hiệu trưởng VIP 

3.  TS. Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng Thanh tra và QLCL  

4.  TS. Hồ Ký Thanh Phó Trưởng phòng Thanh tra và QLCL  

5.  PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng khoa Quốc tế  

6.  PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc 
Phó trưởng khoa Quốc tế; TBM Kỹ thuật cơ 

khí và CNVL giảng dạy bằng tiếng Anh 
 

7.  ThS. Hoàng Thị Thắm Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Quốc tế  

8.  TS. Nguyễn Tiến Hưng 
TBM Kỹ thuật điện và Máy tính giảng dạy 

bằng tiếng Anh, khoa Quốc tế 
 

9.  ThS. Trần Quế Sơn 
Phó TBM Kỹ thuật điện và Máy tính giảng 

dạy bằng tiếng Anh, khoa Quốc tế 
 

10.  TS. Lương Thị Mai Uyên 
TBM Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng 

tiếng Anh, khoa Quốc tế 
 

11.  ThS. Hoàng Thị Thu Giảng viên khoa Quốc tế  

12.  ThS. Ngô Thị Thanh Huệ Giảng viên khoa Quốc tế  

13.  TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng Giảng viên khoa Quốc tế  

14.  TS. Phùng Thị Thu Hà Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, khoa Quốc tế  

15.  ThS. Vì Thị Phương Thảo Giảng viên khoa Quốc tế  

16.  TS. Đặng Anh Tuấn Giảng viên khoa Quốc tế  

17.  TS. Trần Hoàng Việt Vân Giảng viên khoa Quốc tế  

18.  ThS. Nguyễn Thị Thu Linh Giảng viên khoa Quốc tế  

19.  ThS. Đinh Văn Tiệp Giảng viên khoa Quốc tế  

20.  ThS. Nguyễn Đức Mùi Giảng viên khoa Quốc tế  

21.  TS. Hoàng Hương Ly Phó TBM Ngoại ngữ, khoa Quốc tế  

 

 



Phụ lục 11. 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VC, NLĐ ĐƯA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA AUN-QA TỪ THÁI NGUYÊN RA SÂN BAY 

Địa điểm đón tại Thái Nguyên: May Plaza Hotel, TP. Thái Nguyên 

Địa điểm trả chuyên gia: Sân bay Quốc tế Nội Bài 

TT Họ và tên chuyên gia Số hiệu chuyến bay Ngày, giờ cất cánh Cán bộ được phân công đón 

1 Asst. Prof. Dr. Streerut Thadakant TG 565, HAN-BK 20:45; ngày 11/4/2024 

Lái xe 1: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đón 1: Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

2 Asst. Prof. Dr. Supitcha Cheevapruk TG 565, HAN-BK 20:45; ngày 11/4/2024 

3 Ms. Soranee Chuyingsakultip (Mind) TG 565, HAN-BK 20:45; ngày 11/4/2024 

4 Ms. Worawee Lamor (Safinah) TG 565, HAN-BK 20:45; ngày 11/4/2024 

5 Prof. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP SQ 191; HAN-SIN 12:35; ngày 12/4/2024 
Lái xe 2: Tạ Minh Trường (ĐT: 0942898999) 

CB đón 2: Trần Mạnh Hoàng (ĐT: 0964495662) 

6 Prof. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD PR 596; HAN-MNL 01:45; ngày 13/4/2024 
Lái xe 2: Tạ Minh Trường (ĐT: 0942898999) 

CB đón 2: Trần Mạnh Hoàng (ĐT: 0964495662) 

 



 

   

 

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC LẦN THỨ 382 ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

1. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 08/4/2024 (Ngày thứ 0) 

Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện Ghi chú 

Theo lịch bay 

Đón Ban thư ký và đoàn đánh giá tại sân bay và 

đưa về Khách sạn. 

Gửi túi tài liệu cho Thư ký đoàn và các chuyên 

gia đánh giá AUN-QA (tại KS), gồm: 

• Bảng tên đeo 

• Thư mời tham dự các buổi tiệc 

• Cuốn Hướng dẫn (Guidebook) 

• Sổ, bút ghi chép; Giới thiệu về khoa… 

Sân bay – Khách sạn 

- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN: Theo 

danh sách phân công đính kèm 

(Phụ lục 1) 

- Phòng TT&QLCL chuẩn bị 

các tài liệu cung cấp cho đoàn 

đánh giá ngoài tại Khách sạn; 

- Các thành viên đi đón đánh giá 

mang theo biển đón người lạ 

tại sân bay (Trung tâm TS&TT 

chuẩn bị) 

Trước ăn tối Họp với Thư ký AUN (nếu có) 
Trực tiếp tại Khách 

sạn hoặc qua Zoom 

- Ban ĐT&QLNH (ĐHTN); 

- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN (Lãnh đạo 

Phòng TT&QLCL, đại diện 

BCN khoa Quốc tế). 

- Phòng sảnh Khách sạn 

Linh hoạt Đoàn chuyên gia ăn tối May Plaza Hotel 
- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN. 
2 đơn vị phối hợp 



2. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 09/4/2024 (Ngày làm việc thứ nhất) 

2.1. Hoạt động do ĐHTN triển khai, Trường ĐHKTCN phối hợp (Địa điểm khai mạc tại ĐHTN): 

Thời gian Nội dung Mô tả Đơn vị chịu trách nhiệm Người thực hiện Ghi chú 

08:00 
- Đón Đoàn đánh giá 

tham dự phiên khai mạc. 

Đón Đoàn đánh giá từ khách sạn 

May Plaza Hotel đến Đại học 

Thái Nguyên 

- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN. 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 

0975026866) 

CB đón Đoàn: Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

 

08:30–09:00 Chương trình khai mạc 
Đại học Thái Nguyên 

Địa điểm: Phòng họp 1, tầng 5 

ĐHTN 

- Ban ĐT và QLNH (ĐHTN) 

- Đại học Thái Nguyên; 

- VC, NLĐ Trường ĐHKTCN 

tham dự theo danh sách đính kèm 

(Phụ lục 2) 

 

09:00–09:10 
Đón Đoàn đánh giá về 

Trường 

Đưa Đoàn đánh giá di chuyển 

từ ĐHTN về Trường 
- Trường ĐHKTCN 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 

0975026866) 

CB đón: Nguyễn Thị Hương Quỳnh 

(ĐT: 0349983829) 

 

 

2.2. Các hoạt động của do Trường ĐHKTCN triển khai: 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

09:10–09:20 Tiệc trà 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Hoàng Diệu Linh (ĐT: 0983707803); Lữ Thị Dung (ĐT: 

0977915816) 

CBHT (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 0968599033); Hoàng Thị Thu (ĐT: 0989256067) 



 

 

 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

09:20–10:50 

- Phỏng vấn: TK, PTK, TBM, Nhóm 

viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT  

(Danh sách theo Phụ lục 3 đính kèm) 

- TK/PTK giới thiệu về khoa và ngành 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Hoàng Thị Thu (ĐT: 

0989256067) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 

0968599033) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

10:50–11:05 Nghỉ giữa phiên/Coffee break 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Hoàng Diệu Linh (ĐT: 0983707803); Lữ Thị Dung (ĐT: 

0977915816) 

CBHT (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 0968599033); Hoàng Thị Thu (ĐT: 0989256067) 

11:05–12:35 
Phỏng vấn Giảng viên 

(Danh sách theo Phụ lục 4 đính kèm) 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Hoàng Thị Thu (ĐT: 

0989256067) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 

0968599033) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

12:35–13:35 Nghỉ ăn trưa 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Nguyễn Thị Thanh Thảo (ĐT: 0918322422); Phạm Thị Hồng Hà 

(ĐT: 0982790318) 

CBHT (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 0968599033); Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 

0349983829) 

13:35-14:20 

Chuyên gia khảo sát CSVC chung của 

Nhà trường và phỏng vấn cán bộ hỗ trợ 

tại địa điểm khảo sát 

CB dẫn đoàn: Hồ Ký Thanh (ĐT: 0984194198); Nguyễn Đình Ngọc (ĐT: 0984076555);  

ThS. Trần Quế Sơn (ĐT: 0988039336); TS. Nguyễn Đức Tường (ĐT: 0913709900) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang (ĐT: 0369439005); Nguyễn Thị Kiều Anh (ĐT: 0787282303) 

Địa điểm và VC, NLĐ trực các địa điểm khảo sát: Theo Phụ lục 8 đính kèm 



 

 

 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

14:20–15:05 

Chuyên gia khảo sát CSVC phục vụ CTĐT 

và phỏng vấn cán bộ hỗ trợ tại địa điểm 

khảo sát 

CB dẫn đoàn: Nguyễn Đức Tường  

(ĐT: 0913709900);  

Trần Quế Sơn (ĐT: 0988 039 336) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm và VC, NLĐ trực các địa điểm 

khảo sát: Theo Phụ lục 9 đính kèm 

CB dẫn đoàn: Hồ Ký Thanh  

(ĐT: 0984194198);  

Nguyễn Đình Ngọc (ĐT: 0984076555) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

Địa điểm và VC, NLĐ trực các địa điểm 

khảo sát: Theo Phụ lục 9 đính kèm 

15:05–15:20 Nghỉ giữa phiên/Coffee break 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Hoàng Diệu Linh (ĐT: 0983707803); Lữ Thị Dung (ĐT: 

0977915816) 

CBHT (khoa Quốc tế cử): Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829); Đinh Văn Tiệp (ĐT: 

0968599033) 

15:20–16:50 
Phỏng vấn Sinh viên 

(Danh sách theo Phụ lục 5 đính kèm) 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 

0968599033) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

16:50 Về khách sạn 

Tên khách sạn: May Plaza Hotel 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đưa đoàn về (khoa Quốc tế cử): Đinh Văn Tiệp (ĐT: 0968599033) 

Linh hoạt Ăn tối 
Địa điểm: May Plaza Hotel 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Tuyết Minh (ĐT: 0917558584); Ngô Thị Thu Huyền (ĐT: 0904388535) 



3. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 10/4/2024 (Ngày làm việc thứ hai)_Hoạt động do Trường ĐHKTCN triển khai: 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

08:30 
Đón Đoàn chuyên gia đến Trường (gặp 

mặt tại sảnh Khách sạn) 

Địa điểm: May Plaza Hotel 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đón đoàn (khoa Quốc tế): Phan Thành Đạt (ĐT: 0984204401) 

09:00–10:30 

Phỏng vấn Cựu sinh viên (Kết hợp trực 

tiếp và trực tuyến) 

(Danh sách theo Phụ lục 6 đính kèm) 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Nguyễn Hương Lý 

(ĐT: 0949346006) 

Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81797629549 

CBKT Team Zoom: Phạm Quang Hiếu (ĐT: 

0915829228); Nguyễn Đức Mùi (ĐT: 

0392266928) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Phan Thành Đạt 

(ĐT: 0984204401) 

Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84805816566 

CBKT Team Zoom: Đào Ngọc Tôn (ĐT: 

0977268777); Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 

0327936434) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

10:30–10:45 Nghỉ giữa phiên/Coffee break 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Hoàng Diệu Linh (ĐT: 0983707803); Lữ Thị Dung (ĐT: 

0977915816) 

CBHT (khoa Quốc tế): Nguyễn Hương Lý (ĐT: 0949346006); Phan Thành Đạt (ĐT: 

0984204401) 

10:45–12:15 

Phỏng vấn Nhà tuyển dụng lao động (trực 

tuyến) 

(Danh sách theo Phụ lục 7 đính kèm) 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Minh Tâm (ĐT: 

0915434266) 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Nguyễn Hương Lý 

(ĐT: 0949346006) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Minh Tâm (ĐT: 

0915434266) 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Phan Thành Đạt 

(ĐT: 0984204401)  

https://us02web.zoom.us/j/81797629549
https://us02web.zoom.us/j/84805816566


 

 

 

Thời gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật Điện - CTTT CTĐT Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

1. GS. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP 

2. GS. Supitcha Cheevapruk 

1. GS. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD 

2. GS. Streerut Thadakant 

Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81797629549 

CBKT Team Zoom: Phạm Quang Hiếu (ĐT: 

0915829228); Nguyễn Đức Mùi (ĐT: 

0392266928) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Link Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84805816566 

CBKT Team Zoom: Đào Ngọc Tôn (ĐT: 

0977268777); Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 

0327936434) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

12:15–13:45 Nghỉ ăn trưa 

Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà TN 

CB hỗ trợ (Phòng TT&QLCL): Nguyễn Thị Tuyết Minh (ĐT: 0917558584); Ngô Thị Thu Huyền 

(ĐT: 0904388535) 

CBHT (khoa Quốc tế): Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829); Phan Thành Đạt (ĐT: 

0984204401) 

13:45–17:15 
Gặp nhóm viết báo cáo tự đánh giá (SAR 

team) làm rõ các vấn đề 

Địa điểm: P. 311, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

Phiên dịch: Trần Hương Giang 

(ĐT: 0369439005) 

Địa điểm: P. 303, Tầng 3, Nhà TN 

CB hỗ trợ (khoa Quốc tế): Phan Thành Đạt 

(ĐT: 0984204401)  

Phiên dịch: Nguyễn Thị Kiều Anh 

(ĐT: 0787282303) 

17:15 Đoàn chuyên gia về khách sạn 

Tên khách sạn: May Plaza Hotel 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đón/đưa Đoàn (khoa Quốc tế cử): Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

Linh hoạt 

Đoàn chuyên gia ăn tối và làm việc nội bộ 

(chuẩn bị báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát 

chính thức) 

Địa điểm: May Plaza Hotel 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Tuyết Minh (ĐT: 0917558584); Ngô Thị Thu Huyền (ĐT: 0904388535) 

 

https://us02web.zoom.us/j/81797629549
https://us02web.zoom.us/j/84805816566


4. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 11/4/2024 (Ngày làm việc thứ ba)_Đại học Thái Nguyên triển khai, Trường ĐHKTCN phối hợp: 

Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện Ghi chú 

08:30 

- Đón Đoàn đánh giá từ khách sạn 

May Plaza đến địa điểm bế mạc. 

- GV Trường ĐHKTCN tham dự 

phiên bế mạc (theo Phụ lục 10 

đính kèm) 

Địa điểm: Phòng họp 1, 

tầng 5 ĐHTN 

+ Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 

0975026866) 

+ CB đưa đón chuyên gia (khoa 

Quốc tế): Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

Đại học Thái Nguyên tổ chức 

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC  

09:00 – 11:00 
Đánh giá viên các CTĐT trình 

bày kết quả đánh giá sơ bộ 

Địa điểm: Phòng họp 1, 

tầng 5 ĐHTN 

Theo phân công của Trưởng đoàn 

đánh giá 
 

11:00 – 11:30 

- Phát biểu cảm ơn của ĐHTN. 

- Phát biểu bế mạc của AUN-QA. 

- Chụp ảnh lưu niệm 

Địa điểm: Phòng họp 1, 

tầng 5 ĐHTN 

 

 

Trung tâm TS&TT, khoa Quốc tế cử 

người chụp ảnh và làm công tác 

truyền thông 

11:30 – 14:00 Ăn trưa Theo thực tế bố trí 
- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN 
 

Từ 14:00 Tiễn đoàn 
Từ địa điểm sau ăn trưa lên 

xe quay lại Khách sạn. 

- Đại diện LĐ Ban ĐT và QLNH - 

ĐHTN; 

- Khoa Quốc tế - ĐHTN; 

- Trường ĐHKTCN (LĐ Trường, 

LĐ khoa Quốc tế) 

- 02 Đơn vị chuẩn bị xe đưa đoàn về 

khách sạn 

- 02 Đơn vị xác nhận lại thời gian 

đưa chuyên gia ra sân bay Nội Bài. 

Theo lịch bay 

Đưa đoàn chuyên gia từ Thái 

Nguyên ra sân bay Nội Bài theo 

lịch bay thực tế của đoàn 

Thái Nguyên – Nội Bài 
Lái xe, CB được phân công (theo 

Phụ lục 11 đính kèm) 
 

 

* Lưu ý: Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông; khoa Quốc tế căn cứ lịch trình khảo sát chính thức xây dựng kế hoạch và phân công nhân lực tham 

gia công tác quay phim, chụp ảnh, đăng bài tuyên truyền về hoạt động đánh giá ngoài (được quay phim, chụp ảnh tại phiên khai mạc; chỉ được quay 

phim, chụp ảnh sau khi chuyên gia hoàn thành báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát tại phiên bế mạc; chỉ được quay phim, chụp ảnh sau khi phiên 

phỏng vấn đã kết thúc; được quay phim, chụp ảnh khi chuyên gia khảo sát các địa điểm theo lịch trình). 



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VC, NLĐ ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN 

PHỤC VỤ  ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 

1 TS. Trương Tuấn Anh Phó Trưởng phòng HC-TC 0973143888 

2 TS. Vũ Lai Hoàng Phó Trưởng phòng Đào tạo 0912214433 

3 TS. Đặng Danh Hoằng Giám đốc Trung tâm TS&TT 0912847588 

4 ThS. Phạm Khánh Luyện Trưởng Phòng KH-TC 0912501797 

5 TS. Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng Thanh tra và QLCL 0913709900 

6 TS. Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng QLNH & TTTV 0915662707 

7 PGS.TS. Phạm Thành Long Trưởng phòng KHCN&HTQT 0947169291 

8 PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân Phó HT, GĐ Trung tâm HTDN 0912262771 

9 PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc Phó Trưởng khoa Quốc tế 0984076555 

10 ThS. Trần Quế Sơn Phó TBM, Khoa Quốc tế 0988039336 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG VC, NLĐ TRỰC ĐIỆN, Y TẾ  

VÀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...  

PHỤC VỤ  ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

TT Họ và tên Nhiệm vụ, Đơn vị công tác Điện thoại 

1 Ông Đào Việt Hòa Trực điện, Phòng QT-PV 0982165423 

2 Ông Nguyễn Văn Lân Trực điện, Phòng QT-PV 0976904247 

3 ThS. Đào Ngọc Tôn 
Trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, 

Phòng QLNH&TTTV 
0977268777 

4 Ông Nguyễn Thanh Toàn 
Trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, 

Phòng QLNH&TTTV 
0368703162 

5 Bà Nguyễn Thị Vững 
Trực Y tế (tại khu vực chuyên gia làm việc); 

Phòng QT-PV 
0913707221 

6 ThS. Phạm Quang Hiếu 
Trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, 

Phòng QLNH&TTTV 
0915829228 

7 
PGS.TS. Nguyễn Đình 

Ngọc 

Trực tại các phiên phỏng vấn ngành KTCK; 

Phó Trưởng khoa Quốc tế 
0984076555 

8 ThS. Trần Quế Sơn 
Trực tại các phiên phỏng vấn ngành KTĐ; 

Phó TBM, khoa Quốc tế 
0988039336 

 



Phụ lục 1. 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VC, NLĐ ĐÓN ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA AUN-QA 

Địa điểm đón: Sân bay Quốc tế Nội Bài 

Địa điểm trả chuyên gia tại Thái Nguyên: May Plaza Hotel, TP. Thái Nguyên 

TT Họ và tên chuyên gia Số hiệu chuyến bay Ngày, giờ hạ cánh Cán bộ được phân công đón 

1 Asst. Prof. Dr. Streerut Thadakant TG 560, BK-HAN 09:35; ngày 08/4/2024 

Lái xe 1: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đón 1: Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

2 Asst. Prof. Dr. Supitcha Cheevapruk TG 560, BK-HAN 09:35; ngày 08/4/2024 

3 Ms. Soranee Chuyingsakultip (Mind) TG 560, BK-HAN 09:35; ngày 08/4/2024 

4 Ms. Worawee Lamor (Safinah) TG 560, BK-HAN 09:35; ngày 08/2/2024 

5 Prof. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD PR 595; MNL-HAN 00:45; ngày 09/4/2024 
Lái xe 2: Tạ Minh Trường (ĐT: 0942898999) 

CB đón 2: Trần Mạnh Hoàng (ĐT: 0964495662) 

6 Prof. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP SQ 194; SIN-HAN 17:35; ngày 08/4/2024 Khoa Quốc tế - ĐHTN đón 

Lưu ý: 

- Cán bộ được phân công đón đoàn mang theo biển tên đón người lạ tại sân bay do Trung tâm TS&TT chuẩn bị và cần đến sớm trước 30 phút trước giờ 

máy bay hạ cánh. 

- Phòng Thanh tra và QLCL chuẩn bị tài liệu và cung cấp cho chuyên gia, thư ký đoàn tại Khách sạn. 

 



Phụ lục 2. 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐHKTCN THAM DỰ 

PHIÊN KHAI MẠC ĐÁNH GIÁ NGOÀI LẦN THỨ 382 CỦA AUN-QA 

STT Họ tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

1.  PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Phó Hiệu trưởng VIP 

2.  TS. Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng Thanh tra và QLCL  

3.  PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng Khoa Quốc tế  

4.  ThS. Trần Thị Huê Phó TBM Khoa học tự nhiên, khoa Quốc tế  

5.  ThS. Dương Thị Thảo Giảng viên khoa Quốc tế  

6.  ThS. Nguyễn Thu Hương Giảng viên khoa Quốc tế  

7.  ThS. Ngô Thị Thanh Huệ Giảng viên khoa Quốc tế  

8.  ThS. Nguyễn Hương Lý Giảng viên khoa Quốc tế  

9.  TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng Giảng viên khoa Quốc tế  

10.  CN. Nguyễn Thị Hương Quỳnh Giảng viên khoa Quốc tế  

11.  ThS. Vì Thị Phương Thảo Giảng viên khoa Quốc tế  

12.  ThS. Trần Mạnh Hoàng Giảng viên khoa Quốc tế  

13.  ThS. Hoàn Thị Thu Giảng viên khoa Quốc tế  

14.  ThS. Phạm Ái Linh Giảng viên khoa Quốc tế  

15.  ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên khoa Quốc tế  

16.  ThS. Đinh Thị Hồng Thương Giảng viên khoa Quốc tế  

17.  ThS. Lê Minh Thành Giảng viên khoa Quốc tế  

18.  TS. Trần Hoàng Việt Vân Giảng viên khoa Quốc tế  

19.  ThS. Nguyễn Thị Kim Thương Giảng viên khoa Quốc tế  

20.  TS. Nguyễn Minh Trang Giảng viên khoa Quốc tế  

21.  TS. Vũ Quốc Việt Giảng viên khoa Quốc tế  

 

 



Phụ lục 3. Danh sách đối tượng phỏng vấn nhóm 1 (TK, PTK, TBM, thành viên nhóm SAR) 

1. Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 09:20-10:50 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 311 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Email Điện thoại Ghi chú 

1 TS. Nguyễn Tiến Hưng TBM, Trưởng nhóm SAR Khoa Quốc tế h.nguyentien@tnut.edu.vn 0913286461  

2 ThS. Trần Quế Sơn Phó TBM, TV nhóm SAR Khoa Quốc tế tranqueson.ktdt@tnut.edu.vn 0988039336  

3 TS. Nguyễn Đức Tường TV nhóm SAR Phòng Thanh tra và QLCL d.t.nguyen@tnut.edu.vn 0913709900  

4 ThS. Hoàng Thị Thắm Phó TK, TV nhóm SAR Khoa Quốc tế hoangtham@tnut.edu.vn 0963039985  

5 TS. Hoàng Hương Ly Phó TBM, TV nhóm SAR Khoa Quốc tế hoanghuongly@tnut.edu.vn 0916633404  

 
2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 09:20-10:50 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Email Điện thoại Ghi chú 

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng khoa Khoa Quốc Tế nguyennga@tnut.edu.vn 0355122138  

2 PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc Phó TK, Trưởng nhóm SAR                           Khoa Quốc Tế ngocnd@tnut.edu.vn 0984076555    

3 TS. Hồ Ký Thanh TV nhóm SAR Phòng Thanh tra và QLCL hkythanh@tnut.edu.vn 0984194198  

4 TS. Đặng Anh Tuấn TV nhóm SAR Khoa Quốc Tế anhtuanck@tnut.edu.vn 0985059022  

5 TS. Lương Thị Mai Uyên TBM, TV nhóm SAR Khoa Quốc Tế luongthimaiuyen@gmail.com 0912735912  

6 TS. Phùng Thị Thu Hà TBM, TV nhóm SAR Khoa Quốc Tế thuha@tnut.edu.vn 0914668738  

 



Phụ lục 4. Danh sách đối tượng phỏng vấn nhóm 2 (Giảng viên) 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 11:05-12:35 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 311 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

Lưu ý: Các Thầy Cô cần có mặt tại phòng chờ phỏng vấn (Phòng 310 – Nhà Thí nghiệm) trước 10:45. 

 

STT Họ và tên Đơn vị  Email Điện thoại Ghi chú 

1 ThS. Nguyễn Đức Mùi BM KTĐ, Khoa Quốc tế ducmui@tnut.edu.vn   

2 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương BM CN KTĐĐT, Khoa CNCĐ&ĐT nguyenduycuong@tnut.edu.vn   

3 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh ĐH Thái Nguyên nguyentuanminh@tnut.edu.vn   

4 TS. Đỗ Đức Tuấn BM TĐH, Khoa Điện doductuan-tdh@tnut.edu.vn   

5 TS. Ngô Minh Đức BM TĐH, Khoa Điện minhduc82@gmail.com    

6 TS. Trần Hoàng Việt Vân BM KHTN&KT, Khoa Quốc tế vanviet@tnut.edu.vn   

7 TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng BM NN, Khoa Quốc tế ahongdungnn@gmail.com   

8 TS. Nguyễn Phương Huy BM KTĐT, Khoa Điện tử nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn   

9 TS. Nguyễn Tuấn Linh BM CNTT, Khoa Điện tử ntlinh@tnut.edu.vn   

10 ThS. Nguyễn Thị Kim Thương BM NN, Khoa Quốc tế nguyenthikimthuong@tnut.edu.vn   

11 ThS. Đinh Thị Hồng Thương BM NN, Khoa Quốc tế ms.thuongdinh@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 11:05-12:35 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

Lưu ý: Các Thầy Cô cần có mặt tại phòng chờ phỏng vấn (Phòng 301 – Nhà Thí nghiệm) trước 10:45. 

 

STT Họ và tên Đơn vị  Email Điện thoại Ghi chú 

1 TS. Vũ Quốc Việt BM KTCK, Khoa Quốc tế vuquocviet84@gmail.com   

2 PGS.TS. Nguyễn Văn Dự ĐH Thái Nguyên vandu@tnut.edu.vn   

3 KS. Nguyễn Ngọc Thiệu BM KTCK, Khoa Quốc tế ngthieu@tnut.edu.vn   

4 TS. Ngô Ngọc Vũ BM CĐT, Khoa Quốc tế ngocvu@tnut.edu.vn   

5 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc BM KTCK, Khoa Quốc tế bichngoc@tnut.edu.vn   

6 TS. Nguyễn Văn Trường BM Vật lý, Khoa KHCB&ƯD vtnguyen@tnut.edu.vn   

7 TS. Nguyễn Hữu Thắng BM Cơ điện tử, Khoa Cơ khí Huuthang38bg@gmail.com   

8 TS. Hoàng Lê Phương BM KTMT, Khoa XDMT phuongqtn@tnut.edu.vn   

9 TS. Ngô Thị Thanh Huệ BM NN, Khoa Quốc tế huengothanh@tnut.edu.vn    

10 ThS. Lê Minh Thành BM KHTN&KT, Khoa Quốc tế lemthanh1312@gmail.com    

11 TS. Nguyễn Minh Trang BM KHTN&KT, Khoa Quốc tế ndanghoe@gmail.com   



Phụ lục 5. Danh sách đối tượng phỏng vấn nhóm 4 (Sinh viên) 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 15:25–16:50 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 311 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

Lưu ý: Các em sinh viên cần có mặt tại phòng chờ (Phòng 310 – Nhà Thí nghiệm) trước 15:00. 

 

STT MSSV Họ và tên Năm thứ Lớp Email Điện thoại Ghi chú 

1 IDN235001 Heru Santoso 1 K59API.01    

2 PHI235002 Hinampas Baby Jane Tuzon 1 K59API.01    

3 K225905228009 Trần Văn Thịnh 2 K58API.01    

4 K225905228014 Lưu Cẩm Ly 2 K58API.01    

5 K225905228013 Nguyen Manh Tuan 2 K58API.01    

6 PHI225004 Laxamana Obiasca Aurora Eliza 3 K57API.01    

7 PHI225003 Cunanan Renalyn Mactal 3 K57API.01    

8 K215905228019 Trương Nguyễn Đăng Phương 3 K57API.01    

9 K215905228030 Vũ Thanh Lâm 3 K57API.01    

10 PHI225002 Gabejan Balatayo Aira Michaella 3 K57API.01    

11 CPC205025 Seng Ranika 4 K55API.01    

12 K205905228012 Vũ Thế Hiếu 4 K56API.01    

13 K195905228015 Nguyễn Tiến Thắng 4 K55API.01    

14 K205905228015 Nông Minh Quang 4 K56API.01    

15 K205905228016 Trần Thế Sơn 4 K56API.01    

16 K195905228001 Nguyễn Việt Anh 5 K55API.01    

17 K195905228002 Lê Nguyễn Đại Bảo 5 K55API.01    



 

 

 

STT MSSV Họ và tên Năm thứ Lớp Email Điện thoại Ghi chú 

18 K195905228008 Nguyễn Quang Hưng 5 K55API.01    

19 K195905228012 Nguyễn Xuân Quang 5 K55API.01    

20 K185905228001 Nguyễn Hoàng Dương 5 K54API.01    

 
2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 15:25–16:50 ngày 09/4/2024 

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp 

Lưu ý: Các em sinh viên cần có mặt tại phòng chờ (Phòng 301– Nhà Thí nghiệm) trước 15:00. 

 

STT MSSV Họ và tên Năm thứ Lớp Email Điện thoại Ghi chú 

1 ZWE235001 Cumbane Benilde Da Gilda Vasco 1 K59APM.01    

2 K225905218005 Tạ Quang Huy 2 K58APM.01    

3 K225905218011 Nguyễn Thị Thu Uyên 2 K58APM.01    

4 K215905218031 Nguyễn Hồng Sơn 5 K55APM.01    

5 PHI225005 Cabida Laroya Pea Analysis 3 K57APM.01    

6 PAK225003 Junaid Atta 3 K57APM.01    

7 K215905218026 Nguyễn Huy Vương 2 K58APM.01    

8 K205905218003 Nguyễn Quang Mỹ 4 K56APM.01    

9 K205905218006 Đỗ Văn Đắc 4 K56APM.01    

10 K205905218004 Đào Duy Thắng 4 K56APM.01    

11 K185905218020 Phạm Thái Hà 5 K54APM.01    

12 K185905218005 Vũ Việt Hoàng 5 K54APM.01    

13 PHI205002 Espedido Bernard Gabriel 5 K55APM.01    



 

 

 

STT MSSV Họ và tên Năm thứ Lớp Email Điện thoại Ghi chú 

14 PHI205010 Alba Reyes Rodrick John 5 K55APM.01    

15 PHI205009 Khangura Cabarrubias Nirinder Gene 5 K55APM.01    

16 PHI205007 Reyes Joyosa Michael Paul 5 K55APM.01    

17 PHI205008 Serrano Ramos Mary Lourds 5 K55APM.01    

18 PHI205005 Diama Anibo John Carlos 5 K55APM.01    

19 PHI205004 Sarmiento Perez Howard Kyle 5 K55APM.01    

20 PHI205003 Adricula Fadrigalan Francshal Joshua 5 K55APM.01    

 



Phụ lục 6. Danh sách đối tượng phỏng vấn nhóm 5 (Cựu sinh viên) 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 09:00–10:30 ngày 10/4/2024 

Địa điểm làm việc của chuyên gia: Phòng 311 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp kết hợp tuyến qua Zoom meeting (Link: https://us02web.zoom.us/j/81797629549)  

Lưu ý: Cán bộ hỗ trợ nhắc anh/chị cựu sinh viên cần đăng nhập link zoom trước 08:45; Khoa Quốc tế nhắc nhở các anh/chị cựu sinh viên có mặt tại phòng 

chờ (Phòng 310 – Nhà Thí nghiệm) trước 08:45. 

 

STT Họ và tên 
Năm 

TN 
Đơn vị công tác Email Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Duy An 2017 Đại học Nevada, Reno   1_Mr.An_Nevada Online 

2 Hứu Trịnh Hoàng 2020 Enfasys Ingeniería S.L.   2_Mr.Hoang_Enfasys Online 

3 Nguyễn Văn Hùng 2021 
Korean Development 

Technology (KDT)  
 3_Mr.Hung_KDT Online 

4 Trương Hoàng Linh 2021 Đại học Thanh Hoa, Đài Loan   4_Mr.Linh_TsingHua Online 

5 Phan Văn Mậu 2016 Samsung Electronics Việt Nam  0348449049  T.tiếp 

6 Phạm Hồng Hà 2015 
Công ty TNHH Glonics 

Việt Nam   
0989503808  T.tiếp 

7 Hà Hữu Thành 2022 Tự kinh doanh  0392463600  T.tiếp 

8 Trương Đức Tùng 2021 
Công ty TNHH Sunny Opotech 

Việt Nam   
0388569107  T.tiếp 

9 Nguyễn Thị Thùy Dung 2021 
Công ty TNHH DOWOOINSYS 

VINA   
0949195096  T.tiếp 

10 Vũ Đức Tiến 2018 3M Việt Nam  0858150595  T.tiếp 

11 Bùi Minh Thành 2023 Cao Ngan Thermal Power Plant  0965186995  T.tiếp 

12 Đào Anh Tuân 2022 Tập đoàn Công nghệ Foxconn  0397189060  T.tiếp 

13 Vũ Thanh Hải 2021 Tập đoàn Công nghệ Foxconn  0328836060  T.tiếp 

https://us02web.zoom.us/j/81797629549


 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

TN 
Đơn vị công tác Email Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

14 Ngô Thái Bảo 2021 
SAMSUNG Electronics 

VietNam  
0969511693  T.tiếp 

15 Lê Thị Hồng Nhung 2023 Canon Việt Nam  0583266208  T.tiếp 

16 Phạm Bá Cương 2021 Tập đoàn Công nghệ Foxconn  0374145777  T.tiếp 

17 Vương Ngọc Quang 2015 TNG Group Việt Nam  0347792563  T.tiếp 

18 Nguyễn Thiên Trang Anh 2021 Tập đoàn Công nghệ Foxconn  0348517892  T.tiếp 

19 Dư Ngọc Đăng 2016 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng UID Thái Nguyên 

 
0338338671  T.tiếp 

20 Ngô Xuân Trường 2021 
SAMSUNG Electronics 

Việt Nam 

 
0788480013  T.tiếp 

 

 
2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 09:00–10:30 ngày 10/4/2024 

Địa điểm làm việc của chuyên gia: Phòng 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom meeting (Link: https://us02web.zoom.us/j/84805816566) 

Lưu ý: Cán bộ hỗ trợ nhắc anh/chị cựu sinh viên cần đăng nhập link zoom trước 08:45; Khoa Quốc tế nhắc nhở các anh/chị cựu sinh viên có mặt tại phòng 

chờ (Phòng 301 – Nhà Thí nghiệm) trước 08:45. 

 

STT Họ và tên 
Năm 

TN 
Đơn vị công tác Email Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Hân 2019 Pailant, Hàn Quốc   1_Mr.Han_Pailant Online 

2 Phan Thị Hồng Mai 2019 Đại học QG Gyeongsang, Hàn Quốc   2_Ms Mai Phan_GNU Online 

3 Dương Văn Phương 2023 Đại học Minh Tân, Đài Loan   3_Phuong_MUST Online 

4 Hoàng Văn Nghiệp 2020 Tập đoàn KHKT Hồng Hải  0981763373 4_Nghiep_Foxconn Online 

https://us02web.zoom.us/j/84805816566


 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

TN 
Đơn vị công tác Email Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

5 Nông Quang Huy 2014 Công ty CP Tập đoàn Trường Hải    T.Tiếp 

6 Trần Đức Tài 2014 Trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên    T.Tiếp 

7 Phạm Doanh Nghiêm 2017 Công ty Cổ phần CNT Group    T.Tiếp 

8 Nguyễn Văn Nhật Quang 2022 
Công ty TNHH Sản xuất Thông Minh 

Justech Việt Nam 
 0917945849  T.Tiếp 

9 Lê Tuấn Vũ 2023 
Công ty TNHH Công nghệ Yufei  

Việt Nam 
 0332427757  T.Tiếp 

10 Đỗ Duy Long 2023 Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun  0971882109  T.Tiếp 

11 Trần Sùng 2019 
Công ty TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam Thái Nguyên 
 0373643684  T.Tiếp 

12 Nông Văn Huy 2022 
Công ty TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam Thái Nguyên 
 0375510047  T.Tiếp 

13 Đào Ngọc Phi 2017 
Harvard Foreign Language 

Education Jsc. 
 0354360587  T.Tiếp 

14 Đặng Thị Thùy Dương 2021 
Công ty TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam Thái Nguyên 
 0856732456  T.Tiếp 

15 Phạm Mạnh Cường 2023 Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam  0981189660  T.Tiếp 

16 Nguyễn Anh Sơn 2019 Công ty CP Cơ Điện Hà Bắc  0963262196  T.Tiếp 

17 Nguyễn Thi Thu Hiền 2020 Tập đoàn KHKT Hồng Hải    T.Tiếp 

18 Lưu Thành Long 2017 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

KHKT Khôi Nguyên 
   T.Tiếp 

19 Vũ Quang Thắng 2018 Công ty TNHH Dongwha Vietnam  0917945849  T.Tiếp 

20 Nguyễn Thế Thiện 2019 Thai Thu Metal Materials, Jsc.     

 



Phụ lục 7. Danh sách đối tượng phỏng vấn nhóm 6 (Nhà tuyển dụng lao động) 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 10:45–12:15 ngày 10/4/2024 

Địa điểm làm việc của chuyên gia: Phòng 311 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tiếp kết hợp tuyến qua Zoom meeting (link: https://us02web.zoom.us/j/81797629549)  

Lưu ý: Cán bộ hỗ trợ nhắc nhà tuyển dụng lao động đăng nhập link zoom trước 10:30; Trung tâm HTDN nhắc nhở đại diện đơn vị tuyển dụng có mặt tại 

phòng chờ (Phòng 310 – Nhà Thí nghiệm) trước 10:30. 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Email 
Số năm 

CT 

Số SV 

CTĐT 

Là cựu 

SV 
Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Thái 

Hoàng 

Công ty CP Xây dựng 

và Đầu tư UID Thái 

Nguyên 
 2   0979066966  T.Tiếp 

2 Phạm Thanh Tùng 
Công ty Cổ phần Chi 

Nam Power 
 10   0986880997  T.Tiếp 

3 Trần Thị Chi Công ty Newwing Hr-vn-proj3@fit-foxconn.com    0978790862   T.Tiếp 

4 Võ Diệu Thu Công ty Núi Pháo Thu.vo@mht.masangroup.com 13   0979567965  T.Tiếp 

5 
Trần Thị Thu 

Khuyên  

Công ty TNHH 

Brother Việt Nam 
 18   0934388225   

T.Tiếp 

6 Tô Thị Bích Thủy 
Công ty Sunny 

Opotech  
gdttbt@sunnyoptical.com 3   0915120306  

T.Tiếp 

7 Nghiêm Tiến Văn Công ty Lens   5     T.Tiếp 

8 Tăng Thị Liên Công ty Pegatron Merry_Tang@pegatroncorp.com 6     T.Tiếp 

9 Chu Thị Oanh 
Tập đoàn KHKT 

Hồng Hải (foxconn)  
oanh.chuthi@foxconn.com 14   0386263248   

T.Tiếp 

10 Nguyễn Thị Linh Công ty Trina Solar       T.Tiếp 

https://us02web.zoom.us/j/81797629549
mailto:Thu.vo@mht.masangroup.com


 

 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Email 
Số năm 

CT 

Số SV 

CTĐT 

Là cựu 

SV 
Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

11 Tống Văn Kiên Công ty Goertek vina  mike.tong@goertek.com 10   0337956596  T.Tiếp 

12 
Thân Thị Thu 

Huyền 

Wiha Vietnam Co., 

Ltd 
      

 

13 
Hoàng Phương 

Anh  
Công ty Luxshare  phuonganhhoang3009@gmail.com 4   0369239493  

T.Tiếp 

14 
Nguyễn Thị Hải 

Anh 
Công ty SRtech     0974525028  

T.Tiếp 

15 
Nguyễn Thùy 

Trang 
Công ty BYD       

T.Tiếp 

 
2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian phỏng vấn: 10:45–12:15 ngày 10/4/2024 

Địa điểm làm việc của chuyên gia: Phòng 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom meeting (Link: https://us02web.zoom.us/j/84805816566) 

Lưu ý: Cán bộ hỗ trợ nhắc nhà tuyển dụng lao động đăng nhập link zoom trước 10:30; Trung tâm HTDN nhắc nhở đại diện đơn vị tuyển dụng có mặt tại 

phòng chờ (Phòng 301 – Nhà Thí nghiệm) trước 10:30. 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Email 
Số năm 

CT 

Số SV 

CTĐT 

Là cựu 

SV 
Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Văn 

Việt 

Công ty Newwing 
Hr-vn-proj13@fit-foxconn.com 8   0335172339  T.Tiếp 

2 
Lê Hoàng 

Bảo Trâm 

Công ty Samsung Điện 

cơ Thái Nguyên 
tram1.le@samsung.com 5   0917578922  

T.Tiếp 

3 Bàn Thị Hợp  Công ty Núi Pháo Hop.ban@mht.masangroup.com 10   0387210584  T.Tiếp 

4 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Công ty Luxshare  
tuyendung8h@gmail.com 5   0395935244  

T.Tiếp 

https://us02web.zoom.us/j/84805816566


 

 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Email 
Số năm 

CT 

Số SV 

CTĐT 

Là cựu 

SV 
Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

5 Lê Hải Hà Công ty Sunny Opotech  gdhxli@sunnyoptical.com 5   0866559969  T.Tiếp 

6 
Nguyễn Lâm 

Tùng 

Công ty Pegatron 
Jackson_Nguyen@pegatroncorp.com 5   0934279566  

T.Tiếp 

7 
Hoàng Đình 

Huấn  

Tập đoàn KHKT Hồng 

Hải (foxconn)  
huan.qtnl@gmail.com  9   0982.913.857  

T.Tiếp 

8 
Nguyễn Thị 

Mỹ Hoài 

Công ty Trina Solar 
      

T.Tiếp 

9 
Nguyễn Đình 

Dương  

Công ty Goertek vina 
iceman.nguyen@goertek.com 15   0989584950  

T.Tiếp 

10 
Nguyễn Thị 

Thủy  

Công ty Ce-link  
      

T.Tiếp 

11 
Nguyễn Thị 

Lâm Anh 

Công ty Glonic 
    0384926063  

T.Tiếp 

12 Hà Thị Huế Công ty SRtech Hue.pytn.tng@gmail.com 5   0976353492  T.Tiếp 

13 
Phạm Bích 

Hoàn 
Công ty BYD       

T.Tiếp 

14 
Trần Thị Mai Công ty TNHH Whiha 

Vietnam 
      

T.Tiếp 

15 
Hoàng Tiến 

Đạt 

Công ty TNHH 

Sharetech 
      

T.Tiếp 



Phụ lục 8. Danh sách các địa điểm khảo sát CSVC cấp Trường 

(chung cho cả 02 CTĐT) 

Thời gian khảo sát: 13:35-14:20 ngày 09/4/2024 

Hình thức: Khảo sát trực tiếp 

CB dẫn đoàn: Hồ Ký Thanh (ĐT: 0948194198); PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc (ĐT: 0984076555); ThS. Trần Quế Sơn (ĐT: 0988039336); TS. Nguyễn Đức 

Tường (ĐT: 0913709900) 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Đơn vị/Cá nhân chịu trách nhiệm Ghi chú 

1 Thư viên Trường (TV mới T2) Khuôn viên Trường 

- ThS. Phạm Quang Hiếu - PTP QLNH&TTTV (ĐT: 0915829228/0983060105) 

- CV. Lương Thị Hồng Minh (ĐT: 0395883122) 

- CV. Lê Thị Hương (ĐT: 0912737068) 

 

2 Trung tâm HTDN Tầng 1 (TV cũ - T1) 
- PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân - GĐ TT (0912262771) 

- CV. Nguyễn Thị Minh Tâm (ĐT: 0915434266) 
 

3 
Phòng máy tính (Phòng 

QLNH&TTTV) 
Tầng 3 (TV cũ - T1) 

- ThS. Phạm Quang Hiếu - PTP QLNH&TTTV (ĐT: 0915829228/ 0983060105) 

- ThS. Đào Ngọc Tôn (ĐT: 0977268777) 
 

4 Văn phòng Đoàn TN - Hội SV Tầng 2  (TV cũ - T1) 
- ThS. Lại Thị Thanh Hoa - BT Đoàn trường (ĐT: 0987100988) 

- ThS. Giang Trung Kiên (04983030990) 
 

5 Khu KTX (K1-K6, A1-A3) Khuôn viên Trường 
- ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660) 

- CV. Trần Dư Hiếu (ĐT: 0915344845) 
 

6 Sân bóng đá Khuôn viên Trường - ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660)  

7 
Các sân thể thao tại khu KTX và 

sân Tennis 
Khuôn viên Trường - ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660)  

8 Trạm xá (TT Y tế) Khuôn viên Trường 
- ThS. Nguyễn Thái Vĩnh - PTP QT-PV (ĐT: 0912530903) 

- Y sĩ Dương Thúy Hà (ĐT: 0388946115) 
 

9 Khu Giảng đường (A9, A10) Khuôn viên Trường 
- ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660) 

- CV. Ngô Văn Mạnh (ĐT: 0983561983) 
 



 

 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Đơn vị/Cá nhân chịu trách nhiệm Ghi chú 

10 Nhà thi đấu đa năng Khuôn viên Trường - ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660)  

11 
Trung tâm thực nghiệm (Xưởng 

Cơ khí, Xưởng Điện) 
Khuôn viên Trường 

- ThS. Trần Thanh Hoàng - PTP  TT (ĐT: 0912002799) 

- ThS. Nguyễn Đỗ Hà - PTP  TT (ĐT: 0983027870) 
 

12 Phòng QLNH&TTTV Phòng 208, Nhà Hiệu bộ - TS. Nguyễn Tiến Dũng - TP CTHSSV (ĐT: 0915662707)  

13 Phòng Đào tạo Phòng 406, Nhà Hiệu bộ - TS. Vũ Lai Hoàng – PTP Đào tạo (ĐT: 0912214433)  



Phụ lục 9. Danh sách các địa điểm khảo sát CSVC cấp CTĐT 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện - CTTT 

Thời gian khảo sát: 14:20–15:05 ngày 09/4/2024 

Hình thức: Khảo sát trực tiếp 

CB dẫn đoàn: ThS. Trần Quế Sơn (ĐT: 0988039336); TS. Nguyễn Đức Tường (ĐT: 0913709900) 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Cá nhân chịu trách nhiệm trực, giới thiệu Ghi chú 

1 Văn phòng khoa Quốc tế  A7 ThS. Phan Thành Đạt (ĐT: 0984204401)  

2 Trung tâm Tư vấn SV khoa Quốc tế Phòng 101-A7 
KS. Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 0327936434) 

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (ĐT: 0912859931) 
 

3 
Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Điện 

(khoa Quốc tế) 
Phòng 201-A8 ThS. Nguyễn Đức Mùi (ĐT: 0392266928)  

4 PTN Mitsubishi Electric  Phòng 211 - Nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877)  

5 PTN Siemens Automation Phòng 212 - Nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877)  

6 PTN Điện tử công suất Phòng 302 - A16  TS. Ngô Minh Đức (ĐT: 0392681318)  

7 
PTH Điều khiển tần số - truyền 

thông và PLC 
Phòng 303 - A16 TS. Ngô Minh Đức (ĐT: 0392681318)  

8 
PTN chuyên ngành Kỹ thuật điện và 

Công nghệ thông minh 
Phòng 503 - A16 TS. Lê Thị Thu Hà (ĐT: 0977008928)  

9 PTN Kỹ thuật điện tử Phòng 411 - Nhà Thí nghiệm TS. Nguyễn Phương Huy (ĐT: 0912488515)  

10 PTN Đo lường - Điều khiển Phòng 308, 309 - Nhà Thí nghiệm TS. Nguyễn Tuấn Linh (ĐT: 0982260680)  

11 PTN Thiết bị điện Phòng 305 - Nhà Thí nghiệm PGS.TS. Vũ Ngọc Kiên (ĐT: 0965869293)  

12 SMC Automation Laboratory Tầng 4 - Nhà Thư viện T2 TS. Ngô Minh Đức (ĐT: 0392681318)  

 



2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - CTTT 

Thời gian khảo sát: 14:20–15:05 ngày 09/4/2024 

Hình thức: Khảo sát trực tiếp 

CB dẫn đoàn: PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc (ĐT: 0984076555); TS. Hồ Ký Thanh (ĐT: 0984194198) 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Cá nhân chịu trách nhiệm trực, giới thiệu Ghi chú 

1 Văn phòng khoa Quốc tế  Phòng 101-A7 ThS. Phan Thành Đạt (ĐT: 0984204401)  

2 Trung tâm Tư vấn SV khoa Quốc tế Phòng 101-A7 
KS. Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 0327936434) 

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (ĐT: 0912859931) 
 

3 
Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí 

(khoa Quốc tế) 
Phòng 101-A8 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (ĐT: 0912859931)  

4 PTN-TH Cơ điện tử Phòng 110+111 - Nhà Thí nghiệm 
TS. Nguyễn Đăng Hào (ĐT: 0912737884) 

TS. Nguyễn Hữu Thắng (ĐT: 0968128905) 
 

5 PTN Mitsubishi Electric Phòng 211 - Nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn  (ĐT: 0964134877)   

6 PTN Siemens Automation Phòng 212 - Nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877)  

7 PTN Đo lường - Điều khiển Phòng 308+309 - Nhà Thí nghiệm TS. Nguyễn Tuấn Linh (ĐT: 0982260680)  

8 PTN-TH Thiết kế cơ khí Phòng 501 - Nhà Thí nghiệm ThS. Ngô Quốc Huy (ĐT: 0969365247)  

9 PTN Kỹ thuật vật liệu Phòng 401 - Nhà Thí nghiệm TS. Nguyễn Thanh Tú (ĐT: 0912452002)  

10 Phòng TN Hệ thống công nghiệp TT Thí nghiệm-Thực hành Cơ khí ThS. Nguyễn Quang Hưng (ĐT: 0986433313)  

11 
TT Thí nghiệm-Thực hành Cơ khí 

PTN-TH Kỹ thuật vật liệu 
TT Thí nghiệm-Thực hành Cơ khí 

TS. Vũ Đức Vương (ĐT: 0986950258) 

ThS. Trần Anh Đức (ĐT: 0912700228) 
 

12 TTTH Kỹ thuật ô tô  
TTTH Kỹ thuật ô tô – Khoa Kỹ 

thuật ô tô và MĐL 
TS. Nguyễn Minh Châu (ĐT: 0383657332)  



Phụ lục 10. 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐHKTCN THAM DỰ 

PHIÊN BẾ MẠC ĐÁNH GIÁ NGOÀI LẦN THỨ 382 CỦA AUN-QA 

 

TT Họ và tên, chức danh Chức vụ Ghi chú 

1.  PGS.TS. Ngô Như Khoa Chủ tịch Hội đồng trường VIP 

2.  PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Phó Hiệu trưởng VIP 

3.  TS. Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng Thanh tra và QLCL  

4.  TS. Hồ Ký Thanh Phó Trưởng phòng Thanh tra và QLCL  

5.  PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng khoa Quốc tế  

6.  PGS.TS. Nguyễn Đình Ngọc 
Phó trưởng khoa Quốc tế; TBM Kỹ thuật cơ 

khí và CNVL giảng dạy bằng tiếng Anh 
 

7.  ThS. Hoàng Thị Thắm Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Quốc tế  

8.  TS. Nguyễn Tiến Hưng 
TBM Kỹ thuật điện và Máy tính giảng dạy 

bằng tiếng Anh, khoa Quốc tế 
 

9.  ThS. Trần Quế Sơn 
Phó TBM Kỹ thuật điện và Máy tính giảng 

dạy bằng tiếng Anh, khoa Quốc tế 
 

10.  TS. Lương Thị Mai Uyên 
TBM Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng 

tiếng Anh, khoa Quốc tế 
 

11.  ThS. Hoàng Thị Thu Giảng viên khoa Quốc tế  

12.  ThS. Ngô Thị Thanh Huệ Giảng viên khoa Quốc tế  

13.  TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng Giảng viên khoa Quốc tế  

14.  TS. Phùng Thị Thu Hà Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, khoa Quốc tế  

15.  ThS. Vì Thị Phương Thảo Giảng viên khoa Quốc tế  

16.  TS. Đặng Anh Tuấn Giảng viên khoa Quốc tế  

17.  TS. Trần Hoàng Việt Vân Giảng viên khoa Quốc tế  

18.  ThS. Nguyễn Thị Thu Linh Giảng viên khoa Quốc tế  

19.  ThS. Đinh Văn Tiệp Giảng viên khoa Quốc tế  

20.  ThS. Nguyễn Đức Mùi Giảng viên khoa Quốc tế  

21.  TS. Hoàng Hương Ly Phó TBM Ngoại ngữ, khoa Quốc tế  

 

 



Phụ lục 11. 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH VC, NLĐ ĐƯA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA AUN-QA TỪ THÁI NGUYÊN RA SÂN BAY 

Địa điểm đón tại Thái Nguyên: May Plaza Hotel, TP. Thái Nguyên 

Địa điểm trả chuyên gia: Sân bay Quốc tế Nội Bài 

TT Họ và tên chuyên gia Số hiệu chuyến bay Ngày, giờ cất cánh Cán bộ được phân công đón 

1 Asst. Prof. Dr. Streerut Thadakant TG 565, HAN-BK 20:45; ngày 11/4/2024 

Lái xe 1: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

CB đón 1: Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

2 Asst. Prof. Dr. Supitcha Cheevapruk TG 565, HAN-BK 20:45; ngày 11/4/2024 

3 Ms. Soranee Chuyingsakultip (Mind) TG 565, HAN-BK 20:45; ngày 11/4/2024 

4 Ms. Worawee Lamor (Safinah) TG 565, HAN-BK 20:45; ngày 11/4/2024 

5 Prof. Cheryl R. Peralta, DrPH, PTRP SQ 191; HAN-SIN 12:35; ngày 12/4/2024 
Lái xe 2: Tạ Minh Trường (ĐT: 0942898999) 

CB đón 2: Trần Mạnh Hoàng (ĐT: 0964495662) 

6 Prof. Rowena L. Escolar Chua, RN, PhD PR 596; HAN-MNL 01:45; ngày 13/4/2024 
Lái xe 2: Tạ Minh Trường (ĐT: 0942898999) 

CB đón 2: Trần Mạnh Hoàng (ĐT: 0964495662) 

 


